TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

1. Hỏi: Từ 0 giờ ngày 18/7/2021, tỉnh Tây Ninh đã áp dụng giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 trong vòng 14 ngày. Đề nghị cho biết các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 gồm những biện pháp nào?
Trả lời:
Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 được Thủ tướng ban hành ngày 31/3/2020. Theo đó yêu cầu:
- Gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn; đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
- Người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, dược phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...
- Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
- Tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ôtô, trừ trường hợp vận chuyển cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, công nhân… và một số xe taxi chở người dân đi, đến bệnh viện, trung tâm y tế trong trường hợp cấp thiết.
- Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
- Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
- Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.
Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
2. Hỏi: Việc xử phạt người dân ra đường khi không cần thiết sẽ bị xử phạt như thế nào? Thẩm quyền do ai xử phạt? 
Trả lời: 
Theo Chỉ thị 16 thì: Người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, dược phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao...
Như vậy, nếu người dân ra ngoài đường mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng (theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117 /2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). hành vi này vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
3. Hỏi: Ra đường không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2m theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào? Thẩm quyền do ai xử phạt? 
Trả lời: 
Theo Chỉ thị 16: Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
Như vậy, Nếu người dân ra khoải nhà mà không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2m sẽ bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng (theo điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117 /2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). hành vi này vi phạm không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
4. Hỏi: Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử phạt như thế nào? 
Trả lời:
Khoản 1 Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định: Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.
5. Hỏi: Việc tụ tập quá 02 người nơi công cộng sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:
Theo Chỉ thị 16: Gia đình cách ly với gia đình; thôn bản cách ly với thôn bản; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn; đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Theo tinh thần trên, các hộ dân, nhà dân trên địa bàn sinh sống  phải cách ly với nhau, phải ở trong nhà, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết, cấp thiết. Như vậy nếu tụ tập quá 02  là hành vi tụ tập, vi phạm quy định cách ly sẽ bị xử phạt.
Theo quy định, việc tập trung  đông người sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng (theo điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Mức xử phạt này áp dụng cho từng cá nhân vi phạm. 
6. Hỏi: Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào? 
Trả lời:
Theo điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: 
Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức; và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật".
Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức phạt tiền lên đến 1tỷ đồng hoặc phạt tù đến 07 năm.
7. Các phương tiện vận tải ra vào tỉnh mà không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: diem_12_5_a]Các phương tiện vận tải ra vào tỉnh mà không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế có thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng (theo điểm a, khoản 5, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi vi phạm không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch.
8. Hỏi: Nếu người dân không khai báo y tế theo yêu cầu phòng chống dịch sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Theo Chỉ thị 16: Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
[bookmark: khoan_13_4][bookmark: khoan_14_2]Trường hợp người dân không khai báo y tế theo yêu cầu phòng chống dịch có thể bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng (theo khoản 2, điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền,.
9. Hỏi: Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào? 
Trả lời:
Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức).
Hành vi trên tùy theo tính chất, mức độ gây thiệt hại nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với các khung hình phạt như sau:
- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
10. Hỏi: Nếu người dân không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng dịch sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: diem_12_4_a]Nếu người dân không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra, vào vùng dịch sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng (điểm a, khoản 4, điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi vi phạm không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A.
11. Hỏi: Việc các hàng quán không tạm ngừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, hàng ăn uống theo yêu cầu sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: 
[bookmark: diem_12_3_c]Việc không tạm ngừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, hàng ăn uống theo yêu cầu sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (theo điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Đối với tổ chức áp dụng mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
Hành vi trên tùy theo tính chất, mức độ gây thiệt hại là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh cho xã hội hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và tốn kém chi phí cho công tác phòng, chống dịch từ 100 triệu  đồng trở lên nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với các khung hình phạt như sau:
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
- Phạt tù từ 06 năm đến 12 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
12. Hỏi: Hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: 
[bookmark: khoan_11_3]Hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng (khoản 1, Điều 11 nghị định 117/2020/NĐ-CP). Biện pháp khắc phục hậu quả: là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với hành vi vi phạm này.
Hành vi trên tùy theo tính chất, mức độ gây thiệt hại là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh cho xã hội hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với các khung hình phạt như sau:
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
- Phạt tù từ 10 năm đến 12 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
13. Hỏi: Khi phát hiện bản thân hoặc người khác có triệu chứng mắc COVID-19 mà không kịp thời khai báo y tế, che giấu bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: 
[bookmark: khoan_7_1][bookmark: diem_7_3_a][bookmark: diem_7_3_b]Nếu người dân phát hiện bản thân hoặc người khác có triệu chứng mắc COVID-19 mà không kịp thời khai báo y tế, khai báo y tế gian dối, che giấu bệnh có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng (điểm a và b khoản 3, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP). Đây là hành vi  che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
Hành vi trên tùy theo tính chất, mức độ gây thiệt hai là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh cho xã hội hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, với các khung hình phạt như sau:
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
- Phạt tù từ 10 năm đến 12 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
14. Hỏi: Người không khai báo, hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh với thầy thuốc, nhân viên y tế sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời: 
Người không khai báo, hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh với thầy thuốc, nhân viên y tế sẽ bị xử phạt 1 - 3 triệu đồng (theo khoản 2, Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).
15. Hỏi: Hành vi kỳ thị người mắc Covid-19 sẽ bị xử lý thế nào?
Trả lời:
Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi cả nước đồng lòng chống dịch thì cũng còn không ít trường hợp tỏ ra kỳ thị với những người nghi ngờ, người nhiễm Covid-19 bằng những biểu hiện ở mức độ khác nhau. Hành vi kỳ thị này là vi phạm pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự.
Cụ thể, hành vi kỳ thị phổ biến là tung tin thất thiệt về người mắc Covid-19 hoặc người trở về từ vùng dịch, từ đó khiến cộng đồng có cái nhìn không đúng, dẫn đến xa lánh, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của họ.
Hành vi kỳ thị này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 300.000 đồng đối với hành vi: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Nếu hành vi này nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 về tội làm nhục người khác, với mức phạt từ cao nhất lên đến 5 năm.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
- Phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
- Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
16. Hỏi: Việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá các mặt hàng thiết yếu để trục lợi sẽ bị xử lý như thế nào? 
Trả lời:
* Về xử lý vi phạm hành chính:
Theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP: 
- Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng. Nếu các hành vi này vi phạm nhiều lần; tái phạm; niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá sẽ bị phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng. 
- Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện sẽ bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng. 
- Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Đồng thời còn áp dụng biện pháp buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý (Điều 17 của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP).
[bookmark: khoan_31_1]Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định: 
[bookmark: diem_31_1_a][bookmark: diem_31_1_b][bookmark: dieu_31]- Hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá; Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác sẽ bị phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng ( khoản 1 Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP).
- Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 31 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định với các hành vi vi phạm tại khoản 1 nêu trên mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng sẽ tương ứng với giá trị hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính.
[bookmark: khoan_31_2][bookmark: khoan_31_6][bookmark: diem_31_6_a][bookmark: diem_31_6_b][bookmark: diem_31_6_c]	Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
[bookmark: khoan_31_7]Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
* Về xử lý hình sự
Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội đầu cơ: Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính tùy thuộc vào giá trị hàng hóa có thể  bị phạt tù lên đến 5 năm tù.
Đối với pháp nhân thương mại phạm tội này, có mức phạt cao nhất là 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.
[bookmark: chuong_4_name]17. Hỏi: Đề nghị cho biết Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19 như thế nào?
Trả lời:
Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Ngày 07/07/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Với mục đích hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do Covid-19 của Chính phủ như sau:
- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
+ Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
- Mức hỗ trợ 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày). Mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
[bookmark: chuong_5_name]18. Hỏi: Người lao động ngừng việc do Covid-19 thì được Chính phủ hỗ trợ như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: dieu_17][bookmark: dc_7][bookmark: dc_8]-  Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.
[bookmark: dieu_18]- Mức hỗ trợ và phương thức chi trả: 1.000.000 đồng/người. Trả 01 lần cho người lao động.
- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
[bookmark: chuong_6_name]19. Hỏi: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid-19 thì được Chính phủ hỗ trợ như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: dieu_21]- Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
+ Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
[bookmark: dieu_22]- Mức hỗ trợ và phương thức chi trả là 3.710.000 đồng/người. Trả 01 lần cho người lao động.
- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
[bookmark: chuong_7_name]20. Hỏi: Chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly y tế như thế nào?
Trả lời:
Đối tượng hỗ trợ là: Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
[bookmark: dieu_26]Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như sau:
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.
- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.
- Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:
+ Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.
+ Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.
21. Hỏi: Chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh đối với người thu gom rác, phế liệu, bốc vác, bán vé xổ số kiến thiết; bán hàng rong, sửa chữa đồ gia dụng, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định… gặp khó khăn do dịch Covid-19 như thế nào?
Trả lời::
Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Theo đó, có 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 12, Mục II, Nghị quyết 68/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
Các nhóm đối tượng được tỉnh hỗ trợ gồm: Thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh, 3 bánh, xe tải nhỏ từ 2 tấn trở xuống tại các chợ, bến bãi, lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm), lái xe công nghệ 2 bánh; bán vé xổ số kiến thiết; bán hàng rong, sửa chữa đồ gia dụng, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; lao động giúp việc gia đình, lao động trong các cơ sở giáo dục tư thục, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập ký hợp đồng khoán việc có quyết định thôi việc;
Bên cạnh đó, các đối tượng tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (massage, xoa bóp y học, chăm cứu), lĩnh vực làm đẹp (cắt tóc, gội đầu, nail), lĩnh vực dịch vụ (karaoke, spa, internet, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng trà, phòng tập gym, thể dục thể thao, lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ. 
Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người đối với người lao động có thời gian nghỉ việc, mất việc làm từ 15 ngày trở lên (chi hỗ trợ 1 lần cho 1 người). Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và nguồn huy động hợp pháp khác./.
(Tài liệu do Sở Tư pháp Tây Ninh biên soạn)
_____________________________
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